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I. TRẮC NGHIỆM (21 câu/7 điểm)  
Câu 1: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f (f là tiêu cự). Độ phóng đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là:

A. 
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<1; ảnh ảo.
B. 
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>1; ảnh thật.
C. 
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=1; ảnh thật.
D. 
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=1; ảnh ảo.
Câu 2: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. thay đổi màu sắc của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

D. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 3: Một điện tích âm bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích?


A. từ trái sang phải.
B. từ ngoài vào trong. 

C. từ dưới lên.
D. từ phải sang trái.

Câu 4: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức

A. f = |q|vB.
B. f = qvB tan α.        C. f = |q|vB sin α.       D. f = |q|vB cos α.
Câu 5: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?


A. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.


B. Dòng điện cảm ứng có thể được tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.


C. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín chỉ tồn tại khi có từ thông qua mạch biến thiên.


D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín khi nó nằm yên trong từ trường không đổi.

Câu 6: Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây


A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 4 lần.

Câu 7: Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 0,2 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là


A. 240 mV.
B. 240 V.
C. 2,4 V.
D. 0.

Câu 8: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ  không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 450  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng


A. 2
B. 
[image: image5.wmf]2

/

3

.
C. 
[image: image6.wmf]3


D. 
[image: image7.wmf]2

.

Câu 9: Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối

A. bằng 1.
B. nhỏ hơn 1.

C. lớn hơn hoặc bằng 0.
D. lớn hơn hoặc bằng 1.
Câu 10: Một dòng điện có cường độ I chạy trong  dây dẫn được uốn thành  một vòng tròn có bán kính R. Độ lớn cảm ứng từ  tại tâm của vòng tròn do dây dẫn gây ra là
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Câu 11: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi


A. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
B. tia ló và pháp tuyến.


C. hai mặt bên của lăng kính.
D. tia tới và pháp tuyến.

Câu 12: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló


A. song song với trục chính.
B. qua tiêu điểm vật chính F.


C. truyền thẳng.
D. qua tiêu điểm ảnh chính F’.

Câu 13: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có chiều được xác định theo quy tắc

A. bàn tay phải.
B. bàn tay trái.
C. nắm tay trái.
D. nắm tay phải.
Câu 14: Dòng điện Phucô là


A. dòng điện chạy trong vật dẫn.


B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.


C. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.


D. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

Câu 15: Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn


A. 100 V.
B. 1V.
C. 0,1 V.
D. 0,01 V.

Câu 16: Trong hệ SI, đơn vị của từ thông là

A. Henri (H).
B. Vêbe (Wb).
C. Fara (F).
D. Ampe(A).
Câu 17: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T thì nó chịu tác dụng  một lực từ có độ lớn


A. 18 N.
B. 1,8 N.
C. 1800 N.
D. 0 N.

Câu 18: Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 < n1, trong hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc giới hạn được xác định thông qua biểu thức
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Câu 19: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.
B. thẳng song song nhau.

C. thẳng song song và cách đều nhau.
D. thẳng không song nhau.
Câu 20: Độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ có N vòng, chiều dài 
[image: image16.wmf]l

, tiêt diện S là:


A. L = 4π.10-7[image: image18.png]


.
B. L = 2π.10-7[image: image20.png]


.
C. L = 4.10-7[image: image22.png]


 .
D. L = 4π.10-7[image: image24.png]


  .
Câu 21: Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5 và của thủy tinh flin là 1,8. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ


A. benzen vào nước.
B. nước vào thủy tinh flin.


C. benzen vào thủy tinh flin.
D. chân không vào thủy tinh flin.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 
[image: image25.wmf]T
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. Tính độ lớn từ thông qua vòng dây nếu vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 300. 

Câu 2 (1 điểm). Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 5A và I2 = 10A. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại C cách A là 10cm, cách B là 5cm.
Câu 3 (1 điểm). A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1| = 2. Dịch thấu kính dọc theo trục chính ra xa vật đoạn 
[image: image26.wmf]l

= 30 cm thì ảnh thật của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| = 1/2. Tính tiêu cự của thấu kính.
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I. TRẮC NGHIỆM (21 câu/7 điểm)  

Câu 1: Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối

A. nhỏ hơn 1.
B. lớn hơn hoặc bằng 0.

C. lớn hơn hoặc bằng 1.
D. bằng 1.
Câu 2: Công thức tính độ lớn cảm ứng từ  tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài mang dòng điện một đoạn r  là
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Câu 3: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi


A. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
B. tia ló và pháp tuyến.


C. hai mặt bên của lăng kính.
D. tia tới và pháp tuyến.

Câu 4: Độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ có N vòng, chiều dài 
[image: image31.wmf]l

, tiêt diện S là


A. L = 4.10-7[image: image33.png]


 .
B. L = 4π.10-7[image: image35.png]


  .
C. L = 4π.10-7[image: image37.png]


.
D. L = 2π.10-7[image: image39.png]


.

Câu 5: Một khung dây hình vuông cạnh 10 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 0,5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,5 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là


A. 0.
B. 30 V.
C. 0,03V.
D. 300 V.

Câu 6: Một điện tích dương bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích? 

A. từ ngoài vào trong.
B. từ phải sang trái.


C. từ dưới lên.
D. từ trái sang phải.

Câu 7: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f(f là tiêu cự). Độ phóng đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là:

A. 
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=1; ảnh thật.
B. 
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<1; ảnh ảo.
C. 
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>1; ảnh thật.
D. 
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=1; ảnh ảo.
Câu 8: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?


A. Dòng điện cảm ứng có thể được tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.


B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín khi nó nằm yên trong từ trường không đổi.


C. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín chỉ tồn tại khi có từ thông qua mạch biến thiên.


D. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.

Câu 9: Trong hệ SI, đơn vị của từ thông là

A. Henri (H).
B. Fara (F).
C. Vêbe (Wb).
D. Ampe(A).
Câu 10: Cho chiết suất của rượu êtylic bằng 1,36, của muối ăn bằng 1,54 và của kim cương là 2,4. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ


A. rượu êtylic  vào muối ăn .
B. rượu êtylic vào kim cương .


C. muối ăn  vào kim cương .
D. kim cương  vào muối ăn .

Câu 11: Gọi n1 và n2 là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ ; i, igh , r lần lượt là góc tới và góc giới hạn phản xạ toàn phần, góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ có thể xảy ra khi


A. i> igh  và n1 > n2.
B. i> igh  và n2 > n1.
C. i> igh .
D. n1 > n2.

Câu 12: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.
B. thẳng song song nhau .

C. thẳng song song và cách đều nhau.
D. thẳng không song nhau .
Câu 13: Dòng điện Phucô là


A. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.


B. dòng điện chạy trong vật dẫn.


C. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.


D. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

Câu 14: Khi cường độ dòng điện tăng 2 lần và đường kính ống dây giảm 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây


A. tăng 4 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 2 lần.
D. không đổi.

Câu 15: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ  không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 600  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này  bằng
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Câu 16: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

B. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. thay đổi màu sắc của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 17: Một ống dây có hệ số tự cảm 10 mH đang có dòng điện với cường độ 15 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn


A. 15V.
B. 0,15 V.
C. 0,015 V.
D. 1,5 V.

Câu 18: Công thức tính độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều dài l mang dòng điện đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B là
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Câu 19: Một đoạn dây dẫn dài 2 m mang dòng điện 5 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,5 T thì nó chịu tác dụng  một lực từ có độ lớn


A. 0 N.
B. 1,5 N.
C. 1500 N.
D. 15 N.

Câu 20: Tia tới qua tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló


A. song song với trục chính.
B. truyền thẳng.


C. qua tiêu điểm vật chính F.
D. qua tiêu điểm ảnh chính F’.

Câu 21: Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích chuyển động trong từ trường đều có chiều được xác định theo quy tắc

A. bàn tay phải.
B. bàn tay trái.
C. nắm tay trái.
D. nắm tay phải.

-----------------------------------------------

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 30 cm2 đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 
[image: image51.wmf]4
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. Tính độ lớn từ thông qua vòng dây nếu vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 600. 

Câu 2 (1 điểm). Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 5A và I2 = 10A. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại M cách A là 5cm, cách B là 10cm.
Câu 3 (1 điểm). A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1| = 3. Dịch thấu kính dọc theo trục chính ra xa vật đoạn 
[image: image52.wmf]l

= 48cm thì ảnh thật của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| = 1/3. Tính tiêu cự của thấu kính.
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I. TRẮC NGHIỆM (21 câu/7 điểm)  

Câu 1: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức

A. f = |q|vB.
B. f = |q|vB sin α.
C. f = qvB tan α.
D. f = |q|vB cos α.
Câu 2: Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5 và của thủy tinh flin là 1,8. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ


A. chân không vào thủy tinh flin.
B. nước vào thủy tinh flin.


C. benzen vào thủy tinh flin.
D. benzen vào nước.

Câu 3: Dòng điện Phucô là


A. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.


B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.


C. dòng điện chạy trong vật dẫn.


D. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

Câu 4: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f (f là tiêu cự). Độ phóng đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là:

A. 
[image: image53.wmf]k

=1; ảnh ảo.
B. 
[image: image54.wmf]k

=1; ảnh thật.
C. 
[image: image55.wmf]k

>1; ảnh thật.
D. 
[image: image56.wmf]k

<1; ảnh ảo.
Câu 5: Một dòng điện có cường độ I chạy trong  dây dẫn được uốn thành  một vòng tròn có bán kính R. Độ lớn cảm ứng từ  tại tâm của vòng tròn do dây dẫn gây ra là


A. [image: image57.wmf]7

2.10

I

B

R

p

=

.
B. [image: image58.wmf]7

2.10

I

B

R

-

=

.
C. [image: image59.wmf]7

2.10

I

B

R

p

-

=

.
D. [image: image60.wmf]7

4.10

I

B

R

-

=

 .
Câu 6: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló


A. qua tiêu điểm ảnh chính F’.
B. qua tiêu điểm vật chính F.


C. truyền thẳng.
D. song song với trục chính.

Câu 7: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ  không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 450  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng


A. 2
B. 
[image: image61.wmf]2
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C. 
[image: image62.wmf]3


D. 
[image: image63.wmf]2

.

Câu 8: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?


A. Dòng điện cảm ứng có thể được tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.


B. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín chỉ tồn tại khi có từ thông qua mạch biến thiên.


C. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.


D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín khi nó nằm yên trong từ trường không đổi.

Câu 9: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T thì nó chịu tác dụng  một lực từ có độ lớn


A. 0 N.
B. 1,8 N.
C. 1800 N.
D. 18 N.

Câu 10: Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn


A. 0,1 V.
B. 1V.
C. 100 V.
D. 0,01 V.

Câu 11: Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 0,2 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là


A. 240 V.
B. 240 mV.
C. 2,4 V.
D. 0.

Câu 12: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có chiều được xác định theo quy tắc

A. bàn tay trái.
B. bàn tay phải.
C. nắm tay trái.
D. nắm tay phải.
Câu 13: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.
B. thẳng song song nhau .

C. thẳng song song và cách đều nhau.
D. thẳng không song nhau .
Câu 14: Một điện tích âm bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích? 

A. từ ngoài vào trong.
B. từ phải sang trái.


C. từ trái sang phải.
D. từ dưới lên.

Câu 15: Trong hệ SI, đơn vị của từ thông là

A. Henri (H).
B. Vêbe (Wb).
C. Fara (F).
D. Ampe(A).
Câu 16: Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây


A. giảm 2 lần.
B. không đổi.
C. tăng 4 lần.
D. tăng 2 lần.

Câu 17: Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 < n1, trong hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc giới hạn được xác định thông qua biểu thức
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Câu 18: Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối

A. lớn hơn hoặc bằng 1.
B. nhỏ hơn 1.

C. lớn hơn hoặc bằng 0.
D. bằng 1.
Câu 19: Độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ có N vòng, chiều dài 
[image: image68.wmf]l

, tiêt diện S là:


A. L = 4π.10-7[image: image70.png]


.
B. L = 2π.10-7[image: image72.png]


.
C. L = 4.10-7[image: image74.png]


 .
D. L = 4π.10-7[image: image76.png]


  .
Câu 20: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

B. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. thay đổi màu sắc của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 21: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi


A. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
B. tia ló và pháp tuyến.


C. hai mặt bên của lăng kính.
D. tia tới và pháp tuyến.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 
[image: image77.wmf]T
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. Tính độ lớn từ thông qua vòng dây nếu vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 300. 

Câu 2 (1 điểm). Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 5A và I2 = 10A. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại C cách A là 10cm, cách B là 5cm.
Câu 3 (1 điểm). A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1| = 2. Dịch thấu kính dọc theo trục chính ra xa vật đoạn 
[image: image78.wmf]l

= 30 cm thì ảnh thật của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| = 1/2. Tính tiêu cự của thấu kính.
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I. TRẮC NGHIỆM (21 câu/7 điểm)  

Câu 1: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?


A. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín khi nó nằm yên trong từ trường không đổi.


B. Dòng điện cảm ứng có thể được tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.


C. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín chỉ tồn tại khi có từ thông qua mạch biến thiên.


D. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.

Câu 2: Tia tới qua tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló


A. qua tiêu điểm vật chính F.
B. song song với trục chính.


C. qua tiêu điểm ảnh chính F’.
D. truyền thẳng.

Câu 3: Công thức tính độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều dài l mang dòng điện đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B là
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Câu 4: Một ống dây có hệ số tự cảm 10 mH đang có dòng điện với cường độ 15 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn


A. 15V.
B. 1,5 V.
C. 0,15 V.
D. 0,015 V.

Câu 5: Một đoạn dây dẫn dài 2 m mang dòng điện 5 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,5 T thì nó chịu tác dụng  một lực từ có độ lớn


A. 1,5 N.
B. 1500 N.
C. 15 N.
D. 0 N.

Câu 6: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ  không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 600  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này  bằng


A. 2
B. 
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Câu 7: Một điện tích dương bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích? 

A. từ ngoài vào trong.
B. từ phải sang trái.


C. từ dưới lên.
D. từ trái sang phải.

Câu 8: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.
B. thẳng song song nhau .

C. thẳng song song và cách đều nhau.
D. thẳng không song nhau .
Câu 9: Khi cường độ dòng điện tăng 2 lần và đường kính ống dây giảm 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây


A. tăng 2 lần.
B. không đổi.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 10: Cho chiết suất của rượu êtylic bằng 1,36, của muối ăn bằng 1,54 và của kim cương là 2,4. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ


A. rượu êtylic vào kim cương .
B. kim cương  vào muối ăn .


C. rượu êtylic  vào muối ăn .
D. muối ăn  vào kim cương .

Câu 11: Dòng điện Phucô là


A. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.


B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.


C. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.


D. dòng điện chạy trong vật dẫn.

Câu 12: Một khung dây hình vuông cạnh 10 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 0,5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,5 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là


A. 0.
B. 0,03V.
C. 300 V.
D. 30 V.

Câu 13: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f(f là tiêu cự). Độ phóng đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là:

A. 
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=1; ảnh thật.
B. 
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<1; ảnh ảo.
C. 
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>1; ảnh thật.
D. 
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=1; ảnh ảo.
Câu 14: Trong hệ SI, đơn vị của từ thông là

A. Henri (H).
B. Fara (F).
C. Vêbe (Wb).
D. Ampe(A).
Câu 15: Công thức tính độ lớn cảm ứng từ  tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài mang dòng điện một đoạn r  là
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Câu 16: Gọi n1 và n2 là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ ; i, igh , r lần lượt là góc tới và góc giới hạn phản xạ toàn phần, góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ có thể xảy ra khi


A. i> igh  và n1 > n2.
B. i> igh  và n2 > n1.
C. i> igh .
D. n1 > n2.

Câu 17: Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối

A. lớn hơn hoặc bằng 1.
B. lớn hơn hoặc bằng 0.

C. nhỏ hơn 1.
D. bằng 1.
Câu 18: Độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ có N vòng, chiều dài 
[image: image94.wmf]l

, tiêt diện S là


A. L = 2π.10-7[image: image96.png]


.
B. L = 4π.10-7[image: image98.png]


.
C. L = 4.10-7[image: image100.png]


 .
D. L = 4π.10-7[image: image102.png]


  .
Câu 19: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi


A. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
B. tia ló và pháp tuyến.


C. hai mặt bên của lăng kính.
D. tia tới và pháp tuyến.

Câu 20: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

B. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. thay đổi màu sắc của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 21: Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích chuyển động trong từ trường đều có chiều được xác định theo quy tắc

A. bàn tay phải.
B. bàn tay trái.
C. nắm tay trái.
D. nắm tay phải.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 30 cm2 đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 
[image: image103.wmf]4
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. Tính độ lớn từ thông qua vòng dây nếu vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 600. 

Câu 2 (1 điểm). Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 5A và I2 = 10A. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại M cách A là 5cm, cách B là 10cm.
Câu 3 (1 điểm). A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1| = 3. Dịch thấu kính dọc theo trục chính ra xa vật đoạn 
[image: image104.wmf]l

= 48cm thì ảnh thật của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| = 1/3. Tính tiêu cự của thấu kính.
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I. TRẮC NGHIỆM (21 câu/7 điểm)  

Câu 1: Công thức tính độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều dài l mang dòng điện đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B là
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Câu 2: Cho chiết suất của rượu êtylic bằng 1,36, của muối ăn bằng 1,54 và của kim cương là 2,4. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ


A. rượu êtylic vào kim cương .
B. rượu êtylic  vào muối ăn .


C. muối ăn  vào kim cương .
D. kim cương  vào muối ăn .

Câu 3: Dòng điện Phucô là


A. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.


B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.


C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.


D. dòng điện chạy trong vật dẫn.

Câu 4: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f(f là tiêu cự). Độ phóng đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là:

A. 
[image: image109.wmf]k

=1; ảnh thật.
B. 
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=1; ảnh ảo.
C. 
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>1; ảnh thật.
D. 
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<1; ảnh ảo.
Câu 5: Công thức tính độ lớn cảm ứng từ  tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài mang dòng điện một đoạn r  là
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Câu 6: Tia tới qua tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló


A. song song với trục chính.
B. qua tiêu điểm vật chính F.


C. truyền thẳng.
D. qua tiêu điểm ảnh chính F’.

Câu 7: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ  không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 600  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này  bằng


A. 2
B. 
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.
D. 
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Câu 8: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?


A. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín khi nó nằm yên trong từ trường không đổi.


B. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín chỉ tồn tại khi có từ thông qua mạch biến thiên.


C. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.


D. Dòng điện cảm ứng có thể được tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.

Câu 9: Một đoạn dây dẫn dài 2 m mang dòng điện 5 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,5 T thì nó chịu tác dụng  một lực từ có độ lớn


A. 0 N.
B. 1,5 N.
C. 1500 N.
D. 15 N.

Câu 10: Một ống dây có hệ số tự cảm 10 mH đang có dòng điện với cường độ 15 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn


A. 0,15 V.
B. 15V.
C. 1,5 V.
D. 0,015 V.

Câu 11: Một khung dây hình vuông cạnh 10 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 0,5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,5 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là


A. 300 V.
B. 30 V.
C. 0,03V.
D. 0.

Câu 12: Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích chuyển động trong từ trường đều có chiều được xác định theo quy tắc

A. bàn tay phải.
B. bàn tay trái.
C. nắm tay trái.
D. nắm tay phải.
Câu 13: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.
B. thẳng song song nhau .

C. thẳng song song và cách đều nhau.
D. thẳng không song nhau .
Câu 14: Một điện tích dương bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích? 

A. từ ngoài vào trong.
B. từ phải sang trái.


C. từ dưới lên.
D. từ trái sang phải.

Câu 15: Trong hệ SI, đơn vị của từ thông là

A. Henri (H).
B. Vêbe (Wb).
C. Fara (F).                D. Ampe(A).
Câu 16: Khi cường độ dòng điện tăng 2 lần và đường kính ống dây giảm 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây


A. tăng 2 lần.
B. không đổi.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 17: Gọi n1 và n2 là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ ; i, igh , r lần lượt là góc tới và góc giới hạn phản xạ toàn phần, góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ có thể xảy ra khi


A. i> igh  và n1 > n2.
B. i> igh  và n2 > n1.
C. i> igh .
D. n1 > n2.

Câu 18: Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối

A. lớn hơn hoặc bằng 1.
B. nhỏ hơn 1.

C. lớn hơn hoặc bằng 0.
D. bằng 1.
Câu 19: Độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ có N vòng, chiều dài 
[image: image120.wmf]l

, tiêt diện S là


A. L = 4π.10-7[image: image122.png]


.
B. L = 2π.10-7[image: image124.png]


.
C. L = 4.10-7[image: image126.png]


 .
D. L = 4π.10-7[image: image128.png]


  .
Câu 20: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

B. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. thay đổi màu sắc của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 21: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi


A. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
B. tia ló và pháp tuyến.


C. hai mặt bên của lăng kính.
D. tia tới và pháp tuyến.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 30 cm2 đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 
[image: image129.wmf]4
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. Tính độ lớn từ thông qua vòng dây nếu vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 600. 

Câu 2 (1 điểm). Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 5A và I2 = 10A. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại M cách A là 5cm, cách B là 10cm.
Câu 3 (1 điểm). A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1| = 3. Dịch thấu kính dọc theo trục chính ra xa vật đoạn 
[image: image130.wmf]l

= 48cm thì ảnh thật của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| = 1/3. Tính tiêu cự của thấu kính.
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I. TRẮC NGHIỆM (21 câu/7 điểm)  

Câu 1: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?


A. Dòng điện cảm ứng có thể được tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.


B. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín chỉ tồn tại khi có từ thông qua mạch biến thiên.


C. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín khi nó nằm yên trong từ trường không đổi.


D. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.

Câu 2: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló


A. qua tiêu điểm vật chính F.
B. qua tiêu điểm ảnh chính F’.


C. song song với trục chính.
D. truyền thẳng.

Câu 3: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức

A. f = qvB tan α.
B. f = |q|vB cos α.
C. f = |q|vB.
D. f = |q|vB sin α.
Câu 4: Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn


A. 1V.
B. 100 V.
C. 0,1 V.
D. 0,01 V.

Câu 5: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T thì nó chịu tác dụng  một lực từ có độ lớn


A. 1,8 N.
B. 18 N.
C. 1800 N.
D. 0 N.

Câu 6: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ  không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 450  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng


A. 2
B. 
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D. 
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Câu 7: Một điện tích âm bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích?


A. từ ngoài vào trong.
B. từ phải sang trái. 

C. từ trái sang phải.
D. từ dưới lên.

Câu 8: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.
B. thẳng song song nhau .

C. thẳng song song và cách đều nhau.
D. thẳng không song nhau .
Câu 9: Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây


A. giảm 2 lần.
B. không đổi.
C. tăng 4 lần.
D. tăng 2 lần.

Câu 10: Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5 và của thủy tinh flin là 1,8. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ


A. chân không vào thủy tinh flin.
B. benzen vào nước.


C. nước vào thủy tinh flin.
D. benzen vào thủy tinh flin.

Câu 11: Dòng điện Phucô là


A. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.


B. dòng điện chạy trong vật dẫn.


C. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.


D. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

Câu 12: Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 0,2 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là


A. 0.
B. 2,4 V.
C. 240 V.
D. 240 mV.

Câu 13: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f (f là tiêu cự). Độ phóng đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là:

A. 
[image: image134.wmf]k

<1; ảnh ảo.
B. 
[image: image135.wmf]k

=1; ảnh ảo.
C. 
[image: image136.wmf]k

>1; ảnh thật.
D. 
[image: image137.wmf]k

=1; ảnh thật.
Câu 14: Trong hệ SI, đơn vị của từ thông là

A. Henri (H).
B. Vêbe (Wb).
C. Fara (F).
D. Ampe(A).
Câu 15: Một dòng điện có cường độ I chạy trong  dây dẫn được uốn thành  một vòng tròn có bán kính R. Độ lớn cảm ứng từ  tại tâm của vòng tròn do dây dẫn gây ra là
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Câu 16: Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 < n1 ,trong hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc giới hạn được xác định thông qua biểu thức
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[image: image142.wmf]2
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Câu 17: Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối

A. lớn hơn hoặc bằng 1.
B. nhỏ hơn 1.

C. lớn hơn hoặc bằng 0.
D. bằng 1.
Câu 18: Độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ có N vòng, chiều dài 
[image: image146.wmf]l

, tiêt diện S là:


A. L = 2π.10-7[image: image148.png]


.
B. L = 4π.10-7[image: image150.png]


.
C. L = 4.10-7[image: image152.png]


 .
D. L = 4π.10-7[image: image154.png]


  .
Câu 19: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi


A. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
B. tia ló và pháp tuyến.


C. hai mặt bên của lăng kính.
D. tia tới và pháp tuyến.

Câu 20: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

B. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. thay đổi màu sắc của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 21: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có chiều được xác định theo quy tắc

A. bàn tay trái.
B. bàn tay phải.
C. nắm tay trái.
D. nắm tay phải.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 
[image: image155.wmf]T
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. Tính độ lớn từ thông qua vòng dây nếu vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 300. 

Câu 2 (1 điểm). Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 5A và I2 = 10A. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại C cách A là 10cm, cách B là 5cm.
Câu 3 (1 điểm). A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1| = 2. Dịch thấu kính dọc theo trục chính ra xa vật đoạn 
[image: image156.wmf]l

= 30 cm thì ảnh thật của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| = 1/2. Tính tiêu cự của thấu kính.
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I. TRẮC NGHIỆM (21 câu/7 điểm)  

Câu 1: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f(f là tiêu cự). Độ phóng đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là:

A. 
[image: image157.wmf]k

<1; ảnh ảo.
B. 
[image: image158.wmf]k

=1; ảnh thật.
C. 
[image: image159.wmf]k

=1; ảnh ảo.
D. 
[image: image160.wmf]k

>1; ảnh thật.
Câu 2: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. thay đổi màu sắc của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

D. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 3: Một điện tích dương bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích? 

A. từ trái sang phải.
B. từ ngoài vào trong.


C. từ dưới lên.
D. từ phải sang trái.

Câu 4: Công thức tính độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều dài l mang dòng điện đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B là

A. 
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Câu 5: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?


A. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.


B. Dòng điện cảm ứng có thể được tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.


C. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín chỉ tồn tại khi có từ thông qua mạch biến thiên.


D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín khi nó nằm yên trong từ trường không đổi.

Câu 6: Khi cường độ dòng điện tăng 2 lần và đường kính ống dây giảm 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây


A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 4 lần.

Câu 7: Một khung dây hình vuông cạnh 10 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 0,5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,5 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là


A. 30 V.
B. 300 V.
C. 0,03V.
D. 0.

Câu 8: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ  không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 600  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này  bằng


A. 2
B. 
[image: image165.wmf]2
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.
C. 
[image: image166.wmf]2

.
D. 
[image: image167.wmf]3


Câu 9: Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối

A. bằng 1.
B. nhỏ hơn 1.

C. lớn hơn hoặc bằng 0.
D. lớn hơn hoặc bằng 1.
Câu 10: Công thức tính độ lớn cảm ứng từ  tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài mang dòng điện một đoạn r  là
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Câu 11: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi


A. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
B. tia ló và pháp tuyến.


C. hai mặt bên của lăng kính.
D. tia tới và pháp tuyến.

Câu 12: Tia tới qua tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló


A. qua tiêu điểm ảnh chính F’.
B. qua tiêu điểm vật chính F.


C. truyền thẳng.
D. song song với trục chính.

Câu 13: Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích chuyển động trong từ trường đều có chiều được xác định theo quy tắc

A. bàn tay phải.
B. bàn tay trái.
C. nắm tay trái.
D. nắm tay phải.
Câu 14: Dòng điện Phucô là


A. dòng điện chạy trong vật dẫn.


B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.


C. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.


D. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

Câu 15: Một ống dây có hệ số tự cảm 10 mH đang có dòng điện với cường độ 15 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn


A. 1,5 V.
B. 15V.
C. 0,15 V.
D. 0,015 V.

Câu 16: Trong hệ SI, đơn vị của từ thông là

A. Henri (H).
B. Vêbe (Wb).
C. Fara (F).
D. Ampe(A).
Câu 17: Một đoạn dây dẫn dài 2 m mang dòng điện 5 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,5 T thì nó chịu tác dụng  một lực từ có độ lớn


A. 15 N.
B. 1,5 N.
C. 1500 N.
D. 0 N.

Câu 18: Gọi n1 và n2 là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ ; i, igh , r lần lượt là góc tới và góc giới hạn phản xạ toàn phần, góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ có thể xảy ra khi


A. i> igh  và n1 > n2.
B. n1 > n2.
C. i> igh .
D. i> igh  và n2 > n1.

Câu 19: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.
B. thẳng song song nhau .

C. thẳng song song và cách đều nhau.
D. thẳng không song nhau .
Câu 20: Độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ có N vòng, chiều dài 
[image: image172.wmf]l

, tiêt diện S là


A. L = 4π.10-7[image: image174.png]


.
B. L = 2π.10-7[image: image176.png]


.
C. L = 4.10-7[image: image178.png]


 .
D. L = 4π.10-7[image: image180.png]


  .
Câu 21: Cho chiết suất của rượu êtylic bằng 1,36, của muối ăn bằng 1,54 và của kim cương là 2,4. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ


A. kim cương  vào muối ăn .
B. rượu êtylic  vào muối ăn .


C. muối ăn  vào kim cương .
D. rượu êtylic vào kim cương .

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 30 cm2 đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 
[image: image181.wmf]4
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-

. Tính độ lớn từ thông qua vòng dây nếu vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 600. 

Câu 2 (1 điểm). Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 5A và I2 = 10A. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại M cách A là 5cm, cách B là 10cm.
Câu 3 (1 điểm). A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1| = 3. Dịch thấu kính dọc theo trục chính ra xa vật đoạn 
[image: image182.wmf]l

= 48cm thì ảnh thật của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| = 1/3. Tính tiêu cự của thấu kính.
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I. TRẮC NGHIỆM (21 câu/7 điểm)  

Câu 1: Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối

A. lớn hơn hoặc bằng 1.
B. nhỏ hơn 1.

C. lớn hơn hoặc bằng 0.
D. bằng 1.
Câu 2: Một dòng điện có cường độ I chạy trong  dây dẫn được uốn thành  một vòng tròn có bán kính R. Độ lớn cảm ứng từ  tại tâm của vòng tròn do dây dẫn gây ra là
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Câu 3: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi


A. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
B. tia ló và pháp tuyến.


C. hai mặt bên của lăng kính.
D. tia tới và pháp tuyến.

Câu 4: Độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ có N vòng, chiều dài 
[image: image187.wmf]l

, tiêt diện S là:


A. L = 4π.10-7[image: image189.png]


  .
B. L = 4.10-7[image: image191.png]


 .
C. L = 4π.10-7[image: image193.png]


.
D. L = 2π.10-7[image: image195.png]


.

Câu 5: Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 0,2 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là


A. 0.
B. 240 mV.
C. 2,4 V.
D. 240 V.

Câu 6: Một điện tích âm bay vào trong vùng từ trường đều (hướng từ trong ra ngoài), chịu tác dụng của lực Lorenxơ có chiều như hình vẽ. Xác định hướng bay của điện tích? 

A. từ ngoài vào trong.
B. từ phải sang trái.


C. từ trái sang phải.
D. từ dưới lên.

Câu 7: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách thấu kính hội tụ một khoảng d = 2f (f là tiêu cự). Độ phóng đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là:

A. 
[image: image196.wmf]k

<1; ảnh ảo.
B. 
[image: image197.wmf]k

=1; ảnh ảo.
C. 
[image: image198.wmf]k

>1; ảnh thật.   D. 
[image: image199.wmf]k

=1; ảnh thật.
Câu 8: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?


A. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín chỉ tồn tại khi có từ thông qua mạch biến thiên.


B. Dòng điện cảm ứng có thể được tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.


C. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín khi nó nằm yên trong từ trường không đổi.


D. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.

Câu 9: Trong hệ SI, đơn vị của từ thông là

A. Henri (H).
B. Vêbe (Wb).
C. Fara (F).
D. Ampe(A).
Câu 10: Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5 và của thủy tinh flin là 1,8. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ


A. nước vào thủy tinh flin.
B. chân không vào thủy tinh flin.


C. benzen vào thủy tinh flin.
D. benzen vào nước.

Câu 11: Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 < n1, trong hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc giới hạn được xác định thông qua biểu thức
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Câu 12: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.
B. thẳng song song nhau .

C. thẳng song song và cách đều nhau.
D. thẳng không song nhau .
Câu 13: Dòng điện Phucô là


A. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.


B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.


C. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.


D. dòng điện chạy trong vật dẫn.

Câu 14: Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây


A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không đổi.

Câu 15: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ  không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 450  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng


A. 2
B. 
[image: image204.wmf]2

.
C. 
[image: image205.wmf]3


D. 
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Câu 16: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. thay đổi màu sắc của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. lệch phương của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.
Câu 17: Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn


A. 1V.
B. 0,1 V.
C. 0,01 V.
D. 100 V.

Câu 18: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức

A. f = |q|vB cos α.
B. f = |q|vB sin α.
C. f = qvB tan α.
D. f = |q|vB.
Câu 19: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T thì nó chịu tác dụng  một lực từ có độ lớn


A. 0 N.
B. 1,8 N.
C. 18 N.
D. 1800 N.

Câu 20: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló


A. qua tiêu điểm ảnh chính F’.
B. truyền thẳng.


C. qua tiêu điểm vật chính F.
D. song song với trục chính.

Câu 21: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có chiều được xác định theo quy tắc

A. bàn tay trái.
B. bàn tay phải.
C. nắm tay trái.
D. nắm tay phải.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 
[image: image207.wmf]T
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. Tính độ lớn từ thông qua vòng dây nếu vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 300. 

Câu 2 (1 điểm). Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 5A và I2 = 10A. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại C cách A là 10cm, cách B là 5cm.
Câu 3 (1 điểm). A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1| = 2. Dịch thấu kính dọc theo trục chính ra xa vật đoạn 
[image: image208.wmf]l

= 30 cm thì ảnh thật của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| = 1/2. Tính tiêu cự của thấu kính.

.............Hết...............
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Mã đề 201
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/Á
	C
	C
	D
	C
	D
	A
	A
	D
	D
	B
	A
	D
	B
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	D
	A


Mã đề 202
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/Á
	C
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	A
	B


Mã đề 203
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/Á
	B
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	D
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	A
	D
	A
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Mã đề 204
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
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	A
	B
	D
	B
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	A
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	A
	A
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Mã đề 205
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/Á
	B
	D
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	A
	D
	A
	A


Mã đề 206
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/Á
	C
	B
	D
	A
	B
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	A
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/Á
	B
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	D
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	C
	D
	A


Mã đề 208
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/Á
	A
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	A
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	Điểm chi tiết
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Lưu ý:

+ Học sinh sai từ 2 đơn vị trở lên -0,25đ

+ Học sinh giải theo cách khác đúng cho điểm tối đa
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